
Dây điện cực tạm thời TC-114 C TC-115 C TC-116 C TC-116 Screw TC-116 S-SL Dây điện cực tạm thời (Vascor) VascoStim Balloon
Nhà cung cấp Biotronik Nhà cung cấp Vascomed Vascor
Đường kính ống thông 4F 5F 6F 6F 6F Đương kính 5F, 6F 5F
Độ dài (cm) 114 Diện tích điện cực: nhẫn/đầu (mm2) 15/19, 19/25 15/19
Số cực 2 4 Khoảng cách giữa các cực (mm) 7 10
Cực tính lưỡng cực lưỡng cực/ lưỡng cực Chất liệu thép không gĩ thép không gĩ
Khoảng cách giữa các cực (mm) 7 11 7 và 30 Bề dài (cm) 114 110
khoảng cách nhĩ-thất (mm) 130 Chất cách điện Polyamide Polyurethane
Đường cong Cournand thẳng

Điện trở (Ohm) <60 <60
Cực đầu Phích nối 2 mm an toàn 2 mm, 
Diện tích tạo nhịp (mm2) 15 19 25 25 2 mm an toàn
Chất liệu thép không gỉ Hình dạng đoạn đầu Straight Straight

Cournand J. S
Cực nhẫn Atrial J
Diện tích tạo nhịp (mm2) 12 15 19 19
Chất liệu thép không gỉ

Chất thân dây polyamide opaque

Phích nối phích an toàn 2x 2mm phích an toàn 4x 2mm
Đơn vị hộp với 5 đơn vị, 1 dây

Dây điện cực tạm thời Spike LC 2S/5 C Spike LC 2S/4 C Chỉ điện tim Vascowire break Vascowire BI
Nhà cung cấp Fiab Nhà cung cấp Vascomed

Số cực 2 Chỉ định

Chỉ điện tim là dây tạo nhịp tạm thời thượng 
tâm mạc dùng để hổ trợ hậu phẫu và theo 
dõi nhịp tim sau khi giải phẫu lồng ngực

Khoảng cách giữ các cực 5 hoặc 10 Điện cực
Đường cong Cournand Chất liệu thép không gỉ
Chất liệu điện cực AISI stainless steel (thép không gỉ) Khoảng cách điện cực đầu và nhẫn 10 mm
Trở kháng ≤3 Ohms Dây dẫn điện
Chất liệu thân dây Pebax (Shore 70/40) Chất liệu thép không gỉ
Đường kính 5 French 4 French
Diện tích (đầu/nhẫn) - mm2 12.3/10.5 9.2/8.5 Chất cách điện PE blue PE, transparent/blue
Độ dài - cm 125 90 Kim
Phích nối Touch proof 2 mm plugs, gold plated Chất liệu thép không gỉ
Đơn vị 5 đơn vị/ hộp Bề dai kim thượng tâm mạc 26 mm 20 mm

Bề dài kim ngực 87 mm, break-off d 80 mm, break-off design
Đường kính kim ngực 1 mm 2,4 mm
Bề dài dây điện cực 600 mm 402-419: 600 mm

402-422: 2500 mm
Đơn vị

hộp với 12 đơn vị, 
2 dây mỗi đơn vị

hộp với 12 đơn vị, 1 dây 
mỗi đơn vị
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